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BÀI 5: TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC (2 tiết) Sách KNTT

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Trình bày được các khái niệm: tốc độ trung bình, tốc độ tức thời, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời
	- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
	- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương rút ra được công thức tính  và định nghĩa được vận tốc
	- Phân biệt được khái niệm tốc độ và vận tốc
	- Vận dụng được công thức tính tốc độ và vận tốc
2. Năng lực
a. Năng lực chung
	- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
	- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
	- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
	- Năng lực thực nghiệm.
	- Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự đoán, phân tích, xử lí số liệu và khái quát rút ra kết luận khoa học.
	- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
	- Em có thể tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản
	- Sử dụng đúng các thuật ngữ tốc độ và vận tốc trong các tình huống khác nhau
	- Biết cách tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc có phương vuông góc với nhau
3. Phẩm chất
	- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
	- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
	- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
	- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
	- Các video về chuyển động, đoàn tàu chuyển động, chuyển động song song cùng chiều, ngược chiều, vuông góc
	- Phiếu học tập.
	Phiếu học tập số 1
Câu 1. Tại sao tốc độ của những vật chuyển động trong video được gọi là tốc độ trung bình?
	
	
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/bang-52.png]Câu 2. Hãy tính tốc độ trung bình ra m/s và km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi đấu dựa vào Bảng 5.2.
	
	
	
	
	
	
	




Phiếu học tập số 2
Câu hỏi: Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút.
a. Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km.
b. Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/51.png]Phiếu học tập số 3
Câu hỏi 1: Một người đi xe máy đi từ ngã tư (Hình 5.1) với tốc độ trung bình 30 km/h theo hướng Bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình?
	
	
	
	
Câu hỏi 2: Theo em, biểu thức nào sau đây xác định giá trị vận tốc? Tại sao?
a.                     b. 			c.                   d. 
	
	
	

	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0307/52.png]Phiếu học tập số 4
Câu 1: Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình 5.2). Biết bạn A đi đoạn đường AB = 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường.
	
	
	
Câu 2: Một con kiến bò quanh miệng của một cái chén được một vòng hết 3 giây. Bán  kính của miệng chén là 3 cm.
a. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của kiến.
b. Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của con kiến ra  cm/s
	
	
		
Câu 3: Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của một bể bơi hết 40 giây  rồi quay về chỗ xuất phát trong 42 giây. Hãy xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của người đó khi:
a. Trong lần bơi đầu tiên dọc theo chiều dài bể bơi
b. Trong lần bơi về
c. Trong suốt quãng đường đi và về
	
	
	
	
	
Câu 4: Một người lái xe chuyển động trên đường thẳng từ vị trí A đến vị trí B rồi quay trở  lại A. Khoảng cách từ A đến B là 63 km. Khi đi xe chuyển động với vận tốc 60 km/h. Nhưng lúc quay trở lại do gặp mưa nên vận tốc của xe giảm xuống còn 45 km/h. Cũng do mưa lớn đã làm đường bị sạt lở nên xe không đi được nữa và phải dừng chân ở vị trí C cách B 27 km. Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của xe trong suốt chặng đường từ A đến C.
				
		


	Phiếu học tập số 5
Câu 1. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu với vận tốc có cùng độ lớn 1 m/s.
	
	
		
Câu 2. Một người bơi trong bể bơi yên lặng có thể đạt tới vận tốc 1 m/s. Nếu người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu?
	
	
	
Câu 3. Một canô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Canô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông.
	
	
		
	



Phiếu học tập số 6: 

Câu 1. Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Một người lái máy bay thể thao đang tập bay ngang. Khi bay từ A đến B thì vận tốc tổng hợp của máy bay là 15 m/s theo hướng 600 Đông – Bắc và vận tốc của gió là 7,5 m/s theo hướng Bắc.
a. Hãy chứng minh rằng khi bay từ A đến B thì người lái phải luôn hướng máy bay về hướng Đông.
b. Sau khi bay 5 km từ A đến B, máy bay quay lại theo đường BA với vận tốc tổng hợp 13,5 m/s. Coi thời gian ở lại B là không đáng kể, tính tốc độ trung bình trên cả tuyến đường từ A đến B rồi trở lại A.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Học sinh
	- Ôn lại những vấn đề đã được học về độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập
a. Mục tiêu:
- Ôn tập kiến thức về độ dịch chuyển, quãng đường thông qua mục kiểm tra bài cũ.
- Từ những chuyển động thường gặp hàng ngày, kích thích học sinh tìm hiểu thêm những kiến thức mới liên quan đến tốc độ và vận tốc.
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh.
Đáp án câu hỏi kiểm tra bài cũ
Các từ được gạch chân sẽ là các từ khoá để dẫn đến nội dung của bài mới.
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d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên hỏi bài cũ học sinh thông qua trò chơi giải ô chữ để từ đó đặt vấn đề vào bài mới
Câu 1: Để tổng hợp độ dịch chuyển của vật ta sử dụng phương pháp gì?
[image: A sign on the side of a road

Description automatically generated with low confidence]Đáp án: Cộng véc tơ
Câu 2: Cột cây số trên hình cho biết ta đang cách Đồng Nai 790 km. Trong trường hợp này cột cây số bên đường được gọi là gì?
Đáp án: vật làm mốc
Câu 3: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động sẽ như thế nào nếu vật chuyển động thẳng và không đổi chiều
Đáp án: bằng nhau
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chuyển động của vật là sự thay đổi…….của vật này so với vật khác
Đáp án: Vị trí
Câu 5: Đại lượng vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật được gọi là gì?
Đáp án: Độ dịch chuyển
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật chuyển động là hai đại lượng………….
Đáp án: Khác nhau
- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
Cho học sinh quan sát các video về chuyển động như các vận động viên điền kinh  đang thi chạy trên đường đua…Dựa vào những yếu tố nào ta có thể nhận biết vận động viên đó chạy nhanh hay chậm? 
[image: Vận động viên điền kinh tái hiện hình ảnh của huyền thoại Usain Bolt - 1]
Trong đời sống tốc độ và vận tốc là hai đại lượng đều dùng để mô tả sự nhanh hay chậm của chuyển động. Vậy chúng ta sử dụng hai đại lượng này trong những trường hợp cụ thể như thế nào?

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tốc độ trung bình
a. Mục tiêu:
- Tìm hiểu khái niệm về tốc độ trung bình 
- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình.
- Vận dụng được công thức tính tốc độ.
- Em có thể tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
I. TỐC ĐỘ
1. Tốc độ trung bình
Người ta thường dùng quãng đường đi được trông cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là tốc độ trung bình của chuyển động.
Tốc độ trung bình = Quãng đường đi được/ Thời gian

Nếu gọi quãng đường đi được tại thời điểm t1 là s1  và thời điểm t2 là s2 thì
Thời gian đi là:  
Quãng đường đi được trong thời gian  là: 
Tốc độ trung bình của chuyển động là: 
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Nhiệm vụ 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh hay chậm  của chuyển động
- So sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian
- So sánh thời gian để đi cùng quãng đường
[image: ]Trình chiếu cho học sinh xem Bảng 5.1, chia nhóm và yêu cầu HS thảo luận câu hỏi:
Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỉ lục thế giới về chạy ba cự li: 100 m, 200 m và 400 m (Bảng 5.1). Hãy dùng hai cách trên để xác định vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự li nào?
Nhiệm vụ 2: Sau khi đã thảo luận và thực hiện xong nhiệm vụ 1. Giáo viên phát cho học sinh phiếu học tập số 1. Yêu cầu HS thảo luận và trình bày trước lớp.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Phương pháp giải:
- So sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian.
- So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường.
Lời giải chi tiết:
* Cách 1: So sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian.
- Quãng đường vận động viên đi được trong 1 s ở mỗi cự li là:
+ Cự li 100 m: s1 =   = 10,02 (m)
+ Cự li 200 m: s2 =  = 10,03 (m)
+ Cự li 400 m: s3 =  = 9,21 (m)
 Vận động viên chạy nhanh nhất trong cự li 200 m.
* Cách 2: So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường.
- Thời gian để vận động viên chạy quãng đường 100 m ở mỗi cự li là:
+ Cự li 100 m: t1 = 9,98(s)
+ Cự li 200 m: t2 = 100:  = 9,97(s)
+ Cự li 400 m: t3 = 100:  = 10,86(s)
 Vận động viên chạy nhanh nhất ở cự li 200 m
Học sinh hoàn thành nội dung của phiếu học tập 1
Câu 1: Tốc độ này được gọi là tốc độ trung bình vì nó cho biết quãng đường vật đi được trong một thời gian xác định. 
Câu 2: Tốc độ trung bình của nữ vận động viên tại các giải thi đấu là:
- Điền kinh quốc gia 2016: v1 =  = 8,59 (m/s) = 30,92 (km/h)
- SEA Games 29 (2017): v2 =  = 8,65 (m/s) = 31,14(km/h)
- SEA Games 29 (2019): v3 =  = 8,67 (m/s) = 31,21 (km/h)
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về tốc độ tức thời
a. Mục tiêu:
- Tìm hiểu khái niệm tốc độ tức thời
- Trình bày được các khái niệm: tốc độ tức thời
- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ tức thời
- Vận dụng được công thức tính tốc độ tức thời
- Em có thể tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
2. Tốc độ tức thời
Trên xe máy hoặc ô tô , đồng hồ tốc độ đặt trước mặt người lái xe, chỉ tốc độ mà xe đang chạy vào thời điểm người lái xe đọc số chỉ của tốc kế. Tốc độ này được gọi là tốc độ tức thời
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
Phát phiếu học tập số 2, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trình bày trước lớp

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Trả lời nội dung của phiếu học tập số 2
a. + Thời gian xe máy đi từ nhà đến trường là:
Δt = 7h30 − 7h = 30 phút = 0,5 h
+ Tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường là:

b. Theo đề bài ta có:
+ Sau 5 phút kể từ khi xuất phát, xe đạt tốc độ 30 km/h
+ Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc lên thêm 15 km/h
Suy ra, tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút là: v1 = 30 + 15 = 45 (km/h)
+ Xe dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút  Tốc độ của xe lúc 7 giờ 30 phút là: v2 = 0( km/h)
 Tốc độ này là tốc độ tức thời.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về vận tốc 
a. Mục tiêu:
- Tìm hiểu khái niệm vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc
- Phân biệt được khái niệm tốc độ và vận tốc
- Vận dụng được công thức tính tốc độ và vận tốc
- Em có thể tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản
- Sử dụng đúng các thuật ngữ tốc độ và vận tốc trong các tình huống khác nhau
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
II. VẬN TỐC
1. Vận tốc trung bình
Trong vật lí người ta dùng thương số của độ dịch chuyển và thời giandichj chuyển để xác định độ nhanh chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này gọi là vận tốc trung bình

Vecto vận tốc có: 
2. Vận tốc tức thời:
Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định. 

với  rất nhỏ
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của vật. Biết tốc độ thời gian chuyển động và hướng chuyển động của vật thì có thể xác định được vị trí của vật.
- Phát phiếu học tập số 3, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trình bày trước lớp
- Sau khi đã hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu về các khái niệm tốc độ trung bình và vận tốc trung bình GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ. GV phát phiếu học tập số 4 cho HS thảo luận theo nhóm và phân công nhiệm vụ.
Nhóm 1: thảo luận câu 1
Nhóm 2: thảo luận câu 2
Nhóm 3: thảo luận câu 3
Nhóm 4: thảo luận câu 4
Tại mỗi nhóm GV lại tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 3 bạn. Các nhóm nhỏ này sẽ ngồi vào vị trí riêng làm việc độc lập với nhau theo nọi dung câu hỏi của GV đã giao. Kết thúc quá trình làm việc độc lập các nhóm nhỏ tập trung lại thảo luận và đưa ra câu trả lời. Sau đó 4 nhóm lớn sẽ cử đại diện báo cáo. 

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Trả lời nội dung của phiếu học tập số 3
Câu 1: Đổi: 3 phút = 0,05 giờ
Quãng đường người đó đi được sau 3 phút là:
Ta có: v =  ⇒ s =v.t = 30.0,05 = 1,5 (km)
Vậy sau 3 phút, người đó đến vị trí E trên hình.
Câu 2: Biểu thức xác định giá trị vận tốc là biểu thức : c. 
Vì d là độ dịch chuyển của vật sẽ cho chúng ta biết được độ dịch chuyển của vật trong một đơn vị thời gian xác định.
Trả lời phiếu học tập số 4
Câu 1: - Độ dài quãng đường từ nhà đến trường là:
s = AB + BC = 400 + 300 = 700 (m)
- Thời gian đi từ nhà đến trường là: t = 6 + 4 = 10 (phút)
- Tốc độ trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là:

- Độ dịch chuyển của bạn A là:
d = AC =  = 500 (m)
- Vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là:

Câu 2: a. Vì con kiến bò được 1 vòng tròn quanh miệng chén nên quãng đường con kiến bò được là:  
Nhưng khi bò được một vòng thì con kiến lại về đúng vị trí ban đầu của nó nên độ dịch chuyển của nó là d = 0 (cm)
b. Tốc độ trung bình của con kiến:

Vận tốc trung bình của con kiến là:

Câu 3: Giả sử người này bơi từ A đến B rồi từ B về A
Chọn trục toạ độ ox trùng AB, gốc toạ độ tại vị trí A, chiều dương là chiều từ A đến B
a. Vì bơi theo một chiều nên quãng đường đi được bằng độ dịch chuyển. Vì vậy tốc độ trung bình bằng vận tốc trung bình

b. Tương tự như câu a

c. Vì về lại vị trí cũ nên độ dời d = 0 do đó Vận tốc trung bình trong cả đi lẫn về là:

Tốc độ trung bình  tròn cả lần đi lẫn về là: 

Câu 4: Chọn trục ox trùng với AB, gốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B
Thời gian xe đi từ A đến B là:  
Thời gian xe đi từ B về C là:  
Tốc độ trung bình xe đi từ A đến C là:

Vận tốc trung bình xe đi từ A đến C là

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về tổng hợp vận tốc
a. Mục tiêu:
- Tìm hiểu về cách tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau
- Biết cách tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc có phương vuông góc với nhau
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
3. Tổng hợp vận tốc
Công thức cộng vận tốc:

Trong đó:	: là vận tốc của vật 1 đối với vật 2
: là vận tốc của vật 2 đối với vật 3 đứng yên
: là vận tốc tổng hợp của vật (là vận tốc của vật 1 đối với vật 3)
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm nhiên cứu 1 ví dụ trong sách GK
Nhóm 1: Nghiên cứu ví dụ về tổng hợp hai vận tốc cùng phương
[image: ]Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu.
a. Hành khách này tham gia mấy chuyển động?
[image: ]b. Làm cách nào để xác định được vận tốc của hành khách đối với mặt đường
Nhóm 2: Nghiên cứu ví dụ về tổng hợp hai vận tốc vuông góc với nhau
Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con song có dòng chảy theo hướng Bắc-Nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ song là bao nhiêu và theo hướng nào? 

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập về tốc độ và vận tốc
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
Phát phiếu học tập số 5 và số 6 chia lớp thành 2 nhóm và phân công mỗi nhóm làm 1 phiếu
Dành thời gian cho các em nghiên cứu ở nhà.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Mỗi nhóm cử đại diện lên bảng trình bày 
Về nhà hoàn thành nội dung của phiếu học tập đã được giao
 Dự kiến câu tả lời của HS 
Trả lời phiếu học tập số 5
 Câu 1: Đổi: 36 km/h = 10 m/s
Gọi: 	 là vận tốc của hành khách so với tàu
		 là vận tốc của tàu so với mặt đường
		 là vận tốc của hành khách so với mặt đường
Suy ra, ta có: 
Do hành khách chuyển động về cuối đoàn tàu, tức là ngược chiều chuyển động của đoàn tàu nên ta có:
v1,3 = − v1,2 + v2,3 = −1 + 10 = 9 (m/s)
Vậy vận tốc của hành khách đối với mặt đường trong trường hợp này là 9 m/s.
Câu 2: Gọi:	 là vận tốc của người so với nước
				 là vận tốc của nước so với bờ
				 là vận tốc của người so với bờ
Ta có: 
- Khi người bơi trong bể nước yên lặng, tức v2,3 = 0, ta có:
v1,2 = v1,3 = 1 (m/s)
- Khi người này bơi xuôi dòng chảy với vận tốc v2,3 = 1 (m/s) ta có:
v1,3  = v1,2 + v2,3 = 1 + 1 = 2 ( m/s)
Vậy nếu người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là 2 m/s.
Câu 3. Gọi: 	 là vận tốc của canô so với nước
				 là vận tốc của nước so với bờ
				 là vận tốc của canô so với bờ
Ta có: 
- Khi canô chạy trên mặt nước yên lặng, tức v2,3 = 0, ta có:
v1,2  =  v1,3  = 21,5(km/h)
- Khi canô chạy xuôi dòng sông, ta có:
v′1,3  =  v1,2 + v2,3  =  21,5 + v2,3

- Khi canô quay lại, ta có: v′1,3 = v1,2 − v2,3  = 21,5 − v2,3

- Từ (1) và (2) ta suy ra:  
Vậy vận tốc chảy của dòng sông là 7,17 km/h.
Trả lời phiếu học tập số 6
Câu 1. Gọi:	 là vận tốc của máy bay so với gió
				 là vận tốc của gió so với đường bay
				 là vận tốc của máy bay so với đường bay
Suy ra: Vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này là:
 
Câu 2
a.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0309/1_3.png]
b. Quãng đường máy bay đã đi là: S = 2AB = 2.5 = 10 km
Thời gian máy bay, bay từ A đến B là:  
Thời gian máy bay, bay từ B về A là: 
Tốc độ trung bình trên cả tuyến đường bay là:

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Ôn tập
	Học bài và làm các bài tập giáo viên giao

	Nội dung 2:
Mở rộng
	- Tìm hiểu thêm tốc độ chuyển động của một số động vật hoặc phương tiện giao thông trong thực tế.
- Tìm hiều về tốc độ giới hạn của các phương tiện khi tham gia giao thông.
- HS vận dụng những kiến thức đã được học ở trên lớp để xem có thể làm được những gì vào trong thực tiễn.




IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
V. KÝ DUYỆT
Nam Trực, ngày...... tháng....... năm 20...         

	DUYỆT CỦA BGH 
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG




ĐOÀN VĂN DOANH
	GIÁO VIÊN
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Bai 4. B4 dich chuyén va quing
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